LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI
 TUẦN 3 THÁNG 4 2023
Buổi sáng: Từ ngày 17/04/2023 đến ngày 23/04/2023
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2
17/04

	Thứ 3
18/04

	Thứ 4
19/04

	Thứ 5
20/04

	Thứ 6
21/04

	Thứ 7 
22/04

	CN
23/04

	Ngoại cơ sở K53_Lớp06
Tuần 3/9
	ĐHYD
	9h-11h
YGDA312
CLS
Khối phồng bẹn bìu
Bs Đức B
	9h-11h
YGDA210
CLS than phiền hậu môn
Bs Đức A
	
	9h-11h
YGDA315
CLS đau ngực, khó thở sau chấn thương
Bs Mạnh
	9h-11h
YGDA210
CLS Đau bụng, đái máu sau chấn thương
Bs Thiệp
	
	

	Ngoại cơ sở K53_Lớp07
Tuần 3/9
	ĐHYD
	7h- 9h
YGDA312
CLS Khối phồng bẹn bìu
Bs Đức B
	7h- 9h
YGDA209
CLS than phiền hậu môn
Bs Đức A
	7h- 9h
YGDA312
CLS đau ngực, khó thở sau chấn thương
Ts Nhật
	
	7h- 9h
YGDA313
CLS Đau bụng, đái máu sau chấn thương
Bs Thiệp
	
	

	Ngoại cơ sở K53_Lớp08
Tuần 3/9
	ĐHYD
	9h-11h
YGDA313
CLS Khối phồng bẹn bìu
Thiệp 
	9h-11h
YGDA207
CLS than phiền hậu môn
Bs Huy
	9h-11h
YGDA210
CLS đau ngực, khó thở sau chấn thương
Ts Nhật
	
	9h-11h
YGDA311
CLS Đau bụng, đái máu sau chấn thương
Bs Thảo
	
	

	Ngoại cơ sở K53_Lớp09
Tuần 3/9
	ĐHYD
	7h- 9h
YGDA313
CLS Khối phồng bẹn bìu
Thiệp 
	7h- 9h
YGDA312
CLS than phiền hậu môn
Bs HUy
	7h- 9h
YGDA208
CLS Đau bụng, đái máu sau chấn thương
Bs Thảo
	7h- 9h
YGDA315
CLS đau ngực, khó thở sau chấn thương
Ns Mạnh
	
	
	

	Ngoại cơ sở
 (CT52_Lớp02)
CT mới
Tuần 6/9
	ĐHYD
	
	
	
	
	
	
	

	Ngoại cơ sở YHDP14
Lớp 01
Tuần 5/8

	ĐHYD
	7h-9h15
YGDB511
Đại cương bỏng
Bs Ái
	
	7h-9h15
YGDB304 
Hội chứng chảy máu trong ổ bụng
Bs Huy
	 
	
	
	

	Ngoại bệnh lý 1 K52+CT51
Lớp 03
Tuần 1/8
CT mới
	Bệnh viện ĐK
GĐ T4
	9h. Tiếp
nhận và phổ biến
qui chế, Phân
địa điểm học
Mẫu bệnh án
ngoại khoa
Ts Chiến

	7h.ĐB Cùng các khoa
8h.GB
Bs Mạnh

10h. ĐB 
TH: Đức A, Hải
CT: Bs Ái, Bs Tráng
	7h.ĐB Cùng các khoa
8h.GB
Ts Nhật

10h. GLS. Chăm sóc, TD BN sau PT ổ bụng
Bs Đức A
	7h.ĐB Cùng các khoa
8h.GB
Bs Thiệp

10h. ĐB
TH: Đức B, Bs Sơn
CT: Bs Dũng, Bs Ái
	7h.ĐB Cùng các khoa
8h.GB
Bs Đức B

10h. NCCB CTCH
Bs Sửu
	
	

	Ngoại bệnh lý 1 K52+CT51
Lớp 04
Tuần 1/8
CT mới
	Bệnh viện A
	9h. Tiếp
nhận và phổ biến
qui chế, Phân
địa điểm học
Mẫu bệnh án
ngoại khoa
Ts Hoàng

	7h.ĐB Cùng các khoa
8h.GB
Bs DŨng

10h. ĐB
TH: Thường, Bộ
CT: Dũng, Sơn
	7h.ĐB Cùng các khoa
8h.GB
Bs Huy

10h. GLS. Chăm sóc, TD BN sau PT ổ bụng
Bs Huy
	7h.ĐB Cùng các khoa
8h.GB
Bs Mạnh

10h. ĐB
TH: Thường, Mạnh
CT: Thắng, Sơn
	7h.ĐB Cùng các khoa
8h.GB
Bs Anh B


10h. NCCB CTCH
Bs Anh B
	
	

	






Ngoại bệnh lý 2 (K50 Lớp.03)
Tuần 5/7
CT cũ







	Tầng 6

BVĐK


	7h.ĐB Cùng các khoa
8h.GB Ts Hoàng

10h. ĐB
CT: Bs Anh B
TH: Bs Sơn B
TK: Hoàng
TN: Thiệp
LN-TM: Ts Nhật
Ngoại nhi: Bs Huy
	7h.ĐB Cùng các khoa
8h.GB Ts Nhật

10h. NCCB
Bs Sửu


	7h.ĐB Cùng các khoa
8h.GB 
BsThảo

10h. GLS. Điều trị loét dạ dày tá tràng
Bs Đức B
	7h.ĐB Cùng các khoa
8h.GB
Bs Đức A

10h.ĐB 
CT: Ts Sơn
TH: Bs Hải
TK: AnhC
TN: Bs Tuấn
LN-TM: Bs Mạnh
Ngoại nhi: Ts Việt
	7h.ĐB Cùng các khoa
8h.GB
Ts Chiến

10h. Bình BA TM LN
Bs Mạnh
	
	

	
	BVT
	7h.ĐB Cùng các khoa
8h.GB Bs Bình

10h ĐB. Bs Bình
	7h.ĐB Cùng các khoa
8h.GB Ts Anh A

10h. NCCB
Bs Sửu

	7h.ĐB Cùng các khoa
8h.GB
Bs Bình

10h. GLS. Điều trị loét dạ dày tá tràng
Bs Đức B
	7h.ĐB Cùng các khoa
8h.GB,GLS bệnh lý ống phúc tinh mạc
Bs Bình


	7h.ĐB Cùng các khoa
8h.GB. Ts Anh A


10h. Bình BA TM LN
Bs Mạnh
	
	

	










Nội trú K15 học luân khoa
Vòng 6
/Vòng 2 NT K16

Nội trú K16 chuyển khoa
	Tiết niệu/
Nam học

	Tham gia mổ
Bs Tuấn
Bs Thảo
	Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
Bs Tuấn
	Bs Tuấn
Bs Thảo

Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
Bs Tuấn
	Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
Bs Tuấn
	Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
Bs Tuấn
	
	

	
	Tiêu hóa

	Tham gia mổ
Ts Chung
Bs Hưng
	Tham gia mổ
Ts Chung
Bs Đức A
	Ts Chung
Tham gia mổ
Ts Chung
Bs Đức A
	Tham gia mổ
Ts Chung
Bs Đức A
	Tham gia mổ
Ts Chung
Bs Đức A
	
	

	
	Gan mật

	Tham gia mổ
Bs Bình
Ts Anh
	Tham gia mổ
Bs Bình
Ts Anh
	Bs Bình 
Tham gia mổ
Bs Bình
Ts Anh
	Tham gia mổ
Bs Bình
Ts Anh
	Tham gia mổ
Bs Bình
Ts Anh
	
	

	
	Ngoại nhi

	Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn
	Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn
	    Bs Sơn
Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn
	Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn
	Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn
	
	

	
	CTCH

	Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
	Tham gia mổ
Ts Dung
Bs AnhB
	   Ts Dung
Tham gia mổ
Ts Dung
Bs AnhB
	Tham gia mổ
Bs Dũng
Ts Sơn
	Tham gia mổ
Bs Dũng
Ts Sơn
	
	

	
	Ngoại TK SN

	Tham gia mổ
Ts Chiến
Bs Sơn
	Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Quý
	Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Sơn
	Tham gia mổ
Ts Chiến
Bs AnhC
	Tham gia mổ
Ts Chiến
Bs AnhC
	
	

	
	Ngoại LN-TM

	Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Mạnh
	Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Duy
	Ts Nhật
Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Duy
	Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Duy
	Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Duy
	
	

	
	Ngoại cấp cứu bụng
ĐNCC
	Tham gia mổ
Ts Chung
	Tham gia mổ
Bs Bình
	Tham gia mổ
Bs Bình
	Tham gia mổ
Bs Bình
	Tham gia mổ
Bs Bình
	
	

	
	Bệnh viện A/Nam học
NTK15
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Tấn
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Bộ
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Bộ
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Tấn
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Tấn
	
	

	CKII K15 Bắc Ninh
Tiết niệu
 20/3-16/4/2023
	Khoa Ngoại Tiết niệu

BV Tỉnh Bắc Ninh
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Hùng

9h-11h. Tham gia PTNS TN
Bs Tùng
Bs Hùng
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Tùng

9h-11h. Đi buồng
Bs Hùng
Bs Tùng
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Hùng

9h-11h. PT tiết niệu
Bs Hùng
Bs Tùng
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Tùng

9h-11h. Nội soi Tiết niệu
Bs Hùng
Bs Tùng
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Hùng


9h-11h. Nội soi sau phúc mạc
Bs Tùng
Bs Hùng
	9h.Thi LS và CĐ Lý thuyết
Bs Bình
Bs Hùng





	

	
CKII K15 Phú Thọ
TKSN
 20/3-16/4/2023
	
Khoa TKSN BV Phú Thọ
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Sơn
8h30-11h
PT Sọ não
Ts Sơn

	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Sơn
8h30-11h
PT máu tụ 
Ts Vi Sơn

	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Sơn
8h30-11h
PT CS
Ts Sơn

	7h30-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Sơn
8h30-11h
Tham gia PT SN
Ts ViSơn

	9h. Thi chuyên đề TKSN
Hoàng, Tiến, Sửu, Sớn
	
	

	CKII K15 Thái Nguyên
CTCH
20/3-16/4/2023
1HV
	
Khoa Ngoại CTCH
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Dũng
9h-11h. Tham gia phẫu thuật Xương khớp
Ts Dung
Bs Dũng
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Dung
9h-11h. Tham gia phẫu thuật KHX
Bs Dũng
Ts Sơn
	7h-8h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Sơn
9h-11h. Tham gia phẫu thuật KHX
Bs Tráng
Bs Dúng
	7h30-8h. bốc bệnh án thi CTCH
Bs Sửu
	9h. Thi chuyên đề CTCH và bệnh án
Dung, Dũng, Sơn
	
	

	CKI K26 PT
Tiêu hóa
Đợt 1
27/3.2023 -13.5.2023
	
Khoa ngoại TH
Phú Thọ
	7h-8h.
Đi buồng cùng khoa
8h15-11h
Tham gia mổ
Bs Tùng +Sơn
	7h-8h.
Đi buồng cùng khoa
8h15-11h
Tham gia mổ
Bs Tùng +Sơn
	7h-8h.
Đi buồng cùng khoa
8h15-11h
Tham gia mổ
Bs Tùng +Sơn
	7h-8h.
Đi buồng cùng khoa
8h15-11h
Tham gia mổ
Bs Tùng + Hải
	7h-8h.
Đi buồng cùng khoa
8h15-11h
Tham gia mổ
Bs Hải +Sơn
	


Liên hệ
Ts Chiến: 0912004831
	

	CKI K26 TN
Tiêu hóa
Đợt 1
27/3.2023 -13.5.2023
	Khoa ngoại TH

	7h-8h.
Đi buồng cùng khoa
8h15-11h
Tham gia mổ
TsChung 
Sơn
	7h-8h.
Đi buồng cùng khoa
8h15-11h
Tham gia mổ
Đức A, Đức B
	7h-8h.
Đi buồng cùng khoa
8h15-11h
Tham gia mổ
Bs Đức A
Sơn
	7h-8h.
Đi buồng cùng khoa
8h15-11h
Tham gia mổ
Bs Đức b
Bs Sơn
	7h-8h.
Đi buồng cùng khoa
8h15-11h
Tham gia mổ
Bs Đức A
Ts Chung
	
	

	


Bộ môn	
	Thứ 5 20/4/2023 : 16h: Sinh hoạt khoa học dành cho đối tượng sau đại học, chủ đề “ Video Assisted Anal Fistula Treatment”	Mời toàn thể giảng viên bộ môn Ngoại và học viên SĐH (phòng 7.4) 
8h-17h thứ 7 ngày  22/4/2023.   
Ngày hội sách và văn hoá đọc 2023. Mời  toàn thể các Thầy cô trong bộ môn dự. Địa điểm: sân khấu ngoài trời

Tham dự Hội thảo đổi mới CTĐT BSNT tại Trường ĐHYD Hải Phòng (02 ngày 20-21/4/2023). Ts Chiến, Ts Anh
                                                   Phụ trách lớp
Y3 K53 Lớp06 +N1TC09: Bs Ái
Chia 4 nhóm Minicex:   6.1:Thiệp; 6.2: Ái; 6.3: Đức B . 6.4.Ts Chiến
Y3 K53 Lớp07+N2TC09: Ts Nhật
Chia 4 nhóm Minicex:7.1: Ts Nhật; 7.2: Bs Mạnh; 7.3: Bs Thảo. 7.4 Huy
Y3 K53 Lớp08 +N3TC09: Ts Hoàng
Chia 4 nhóm Minicex:         8.1:Ts Hoàng; 8.2: Bs Sửu; 8.3: Bs Dũng. 8.4. Bs ĐứcA
Y6K50TC03: Bs Dũng
Y4 TC07: Ths Mạnh
	Chia nhóm Minicex: 7.1: Thảo, 7.2: Huy, 7.3: Mạnh, 7.4: Đức A, 7.5: Đức B
Y4 TC08: Ths Thiệp
	Chia nhóm Minicex: 8.1: Nhật, 8.2: Dũng, 8.3: Ái, 8.4: Hoàng, 8.5: Thiệp 
CTY3 TC 02: Bs Đức A
	Chia nhóm Minicex: 2.1: Hoàng, 2.2: Nhật, 2.3: Đức A, 2.4: Chiến, 2.5: Dũng, 2.6: Ái
YHDP K14: Ths Đức B
Nội trú K15 Tiêu hóa: Ts Chung +Ths Đức
CKII K15 Phú thọ: HP TKSN: PGS Sơn +Ts Vi Sơn
CKII K15 TN: HP CTCH: Bs Dũng
CKII K15 BN: HP Tiết niệu:  Bs Tùng+Bs Hùng
CKI K26  Tiêu hóa Phú Thọ: PGS Sơn + Ths Tùng
CKI K26 Tiêu hóa TN: Ts Chung +Ts Anh


	
	



LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI
Buổi chiều: Từ ngày 17/04/2023 đến ngày 23/04/2023
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2
17/04

	Thứ 3
18/04

	Thứ 4
19/04

	Thứ 5
20/04

	Thứ 6
21/04

	Thứ 7 
22/04

	CN
23/04

	Ngoại cơ sở K53_Lớp06
+Nhóm 1 TC 09
Tuần 3/9
	

BV 

Gang thép
	13h30.GB
Bs Sửu


15h. Rối loạn cơ năng sau PT
Bs Sửu


	13h30.GB
Ts Chiến


15h. Lượng giá miniCex 1
6.1: Thiệp
6.2: Ái
6.3: Đức B
6.4. Ts Chiến
	13h30.GB
Bs Thiệp


15h. Vận động, dinh dưỡng sau PT
Bs Thiệp

	13h30.GB
Ts Hoàng


15h. ĐB
CT: Ts Hoàng, Khôi
TH: Bs Trung, Minh
	13h30.GB
Bs Mạnh


15h. ĐB
CT: Bs Khôi, Nguyên
TH: Bs Mạnh, Minh

	










Đề nghị các Thầy lượng giá Minicex đúng thời gian. Tuần tiếp theo Y3 quay vòng các bệnh viện

	Ngoại cơ sở K53_Lớp07
+Nhóm 2 TC 09
Tuần 3/9
	




BV A
	13h30.GB
Bs Đức B


[bookmark: _GoBack]15h30. Rối loạn cơ năng sau PT
Ts Anh


	13h30.GB
Bs Dũng


15h. Lượng giá miniCex 1
7.1: Ts Nhật
7.2: Bs Mạnh
7.3: Bs Thảo
7.4:Bs Huy
	13h30.GB
Ts Nhật


15h. Vận động, dinh dưỡng sau PT
Ts Nhật


	13h30.GB
Bs Đức A

15h. ĐB
CT: Bs Sơn, Đạt
TH: Đức A, Thường
TN: Tấn

	13h30.GB
Bs Thảo


15h. ĐB
CT: Bs Đạt, Thắng
TH: Bs Bộ, Thường
TN: Thảo 




	

	Ngoại cơ sở K53_Lớp08 + Nhóm 3 TC 09
Tuần 3/9
	BV Trung ương Thái Nguyên
GĐ tầng 6
	13h30-14h30
GB
Bs Đức A


15h. Rối loạn cơ năng sau PT
Bs Thiệp

	13h30-14h.
GB
Bs Sửu


15h. Lượng giá miniCex 1
8.1:Ts Hoàng
8.2: Bs Sửu
8.3: Bs Dũng
8.4. Bs Đức A

	13h30-14h.
GB
Bs Đức B


15h. Vận động, dinh dưỡng sau PT
Bs Thảo

	13h30-14h.
GB
Bs Bs Mạnh


15h ĐB
TN: Thảo
CT: Ái
TH: Bs Hải
LN: Ts Nhật
TKSN: Bs Sửu

	13h30-14h.
GB
Bs Ái


15h ĐB
TN: Thiệp
CT: Ái
TH: Bs Hải
LN: Bs Duy
TKSN: Bs Tiến

	

	Ngoại cơ sở
 (CT52_Lớp02)
CT mới
Tuần 6/9
	BVĐK
Tầng 4
	13h30-14h 
GB
Ts Chiến


14h. Lượng giá MiniCex 2
2.1: Hoàng
2.2: Nhật
2.3: Đức A
2.4: Chiến
2.5: Dũng
2.6: Ái
	13h30-14h.
GB
Bs Đức A


15h. ĐB
TN: Bs Tuấn
CT: Bs Tráng
TH: Bs Sơn 
LN: Mạnh
TKSN: Bs Quý
	13h30-14h.
GB
Bs Anh B


15h. NCCB
Bs Sửu
	13h30-14h. GB
Bs Huy



15h. ĐB
TN: Tuấn
CT: Dũng
TH: Bs Đức B
LN: Mạnh
TKSN: Bs AnhC

	13h30-14h.
GB Bs Anh B



15h. NCCB
Đức A


17h-17h15
KTTX 2
Bs Thiệp, Bs Lễ
	
	

	Ngoại cơ sở YHDP14
Lớp 01
Tuần 5/8

	BVĐK
Tầng 6
	14h30-15h.
GB
Ts Hoàng

16h. Rối loạn cơ năng sau PT
Bs Thiệp

	14h30-15h.
GB
Bs Mạnh

16h. Vận động, dinh dưỡng sau PT
Bs Sửu

	14h30-15h.
GB
Bs Ái

15h. Khám tiết niệu, sinh dục
Bs Thảo

16h. ĐB
TN: Thảo
CT: Ái
TH: Đức B
TKSN: Bs Quý LN: Mạnh

	


	


16h-16h45
KT GHP
ĐứcA, Đức B

	
	

	Ngoại bệnh lý 1 K52+CT51
Lớp05
Tuần 1/8
CT mới
	GĐ ĐHY
	
	13h-15h
YGDA101
CLS Chấn thương chi trên 1
Bs Anh B
	13h-15h
YGDA101
CLS Đau bụng cấp 1
Bs Huy
	13h-15h
YGDA101
CLS Đau bụng cấp 2
Bs Thiệp
	13h-15h
YGDA103 CLS Chấn thương chi trên 2
Bs Dũng



	
	

	Ngoại bệnh lý 1 K52+CT51
Lớp06
Tuần 1/8
CT mới
	BV A
	
	15h-17h YGDA103
CLS Chấn thương chi trên 1
Bs Anh B
	15h-17h
YGDA206
CLS Đau bụng cấp 1
Bs Huy
	15h-17h YGDA103
CLS Đau bụng cấp 2
Bs Thiệp
	15h-17h
YGDA205
CLS Chấn thương chi trên 2
Bs Dũng
	
	

	Ngoại bệnh lý 2 (K50 Lớp.03)
Tuần 5/7
CT cũ
	GĐ ĐHY
	20h. Online
Xoắn đại tràng Sigma
Ts Anh A

	20h. Online
Viêm túi mật
Bs Đức A

	
	
	16h-16h50
KT GHP
Huy, Mạnh, Thiệp, Lễ, Ái, Thảo,
	
	

	Cao học Ngoại K25
TTTN
	
	                                                    Ôn thi Tốt Nghiệp
	
	

	CKII K15 Bắc Ninh
Tiết niệu
20/3/2023-16/4

	
Lý thuyết
	
	
	Tự ôn tập
	
	
	
	

	CKII K15 Phú Thọ
TKSN
20/3/2023-16/4
5HV
	
Lý thuyết
	
	20h. Online
Máu tụ DMC
 cấp/Mạn
	20h. Online
CTSN nặng
	14h. Kiểm tra TX, GHP
Bs Sửu
Ts Hoàng
	
	
	

	CKII K15 Thái Nguyên
CTCH
20/3/2023-16/4
1HV
	
Lý thuyết
	
	
	Tự ôn tập
	
	
	
	

	

CKI K26   Ngoại Tiêu hóa
Thái Nguyên
	
	


                                                  Ôn tập
	
	
	

	CKI K26   Ngoại Tiêu hóa
Phú Thọ
	
	                                       
                                                    Ôn tập
	
	
	

	Nội trú K15 Ngoại Tiêu hóa
27.2-21.4.2023
	
	
	
	
	
14h. Kiểm tra TX và GHP
Ts Hoàng
Bs Sửu
	
	
	

	




Bộ môn
	                                       Thứ 5 20/4/2023 : 16h: Sinh hoạt khoa học dành cho đối tượng sau đại học, chủ đề “ Video Assisted Anal Fistula Treatment”	Mời toàn thể giảng viên bộ môn Ngoại và học viên SĐH (phòng 7.4) 
8h-17h thứ 7 ngày  22/4/2023.   
Ngày hội sách và văn hoá đọc 2023. Mời  toàn thể các Thầy cô trong bộ môn dự. Địa điểm: sân khấu ngoài trời

Tham dự Hội thảo đổi mới CTĐT BSNT tại Trường ĐHYD Hải Phòng (02 ngày 20-21/4/2023). Ts Chiến, Ts Anh
                                                   Phụ trách lớp
Y3 K53 Lớp06 +N1TC09: Bs Ái
Chia 4 nhóm Minicex:   6.1:Thiệp; 6.2: Ái; 6.3: Đức B . 6.4.Ts Chiến
Y3 K53 Lớp07+N2TC09: Ts Nhật
Chia 4 nhóm Minicex:7.1: Ts Nhật; 7.2: Bs Mạnh; 7.3: Bs Thảo. 7.4 Huy
Y3 K53 Lớp08 +N3TC09: Ts Hoàng
Chia 4 nhóm Minicex:         8.1:Ts Hoàng; 8.2: Bs Sửu; 8.3: Bs Dũng. 8.4. Bs ĐứcA
Y6K50TC03: Bs Dũng
Y4 TC07: Ths Mạnh
	Chia nhóm Minicex: 7.1: Thảo, 7.2: Huy, 7.3: Mạnh, 7.4: Đức A, 7.5: Đức B
Y4 TC08: Ths Thiệp
	Chia nhóm Minicex: 8.1: Nhật, 8.2: Dũng, 8.3: Ái, 8.4: Hoàng, 8.5: Thiệp 
CTY3 TC 02: Bs Đức A
	Chia nhóm Minicex: 2.1: Hoàng, 2.2: Nhật, 2.3: Đức A, 2.4: Chiến, 2.5: Dũng, 2.6: Ái
YHDP K14: Ths Đức B
Nội trú K15 Tiêu hóa: Ts Chung +Ths Đức
CKII K15 Phú thọ: HP TKSN: PGS Sơn +Ts Vi Sơn
CKII K15 TN: HP CTCH: Bs Dũng
CKII K15 BN: HP Tiết niệu:  Bs Tùng+Bs Hùng
CKI K26  Tiêu hóa Phú Thọ: PGS Sơn + Ths Tùng
CKI K26 Tiêu hóa TN: Ts Chung +Ts Anh





